Bài 2 Những nguyên lý và quy luật cơ bản của

phép biện chứng duy vật 

1. Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất?
a) Lửa của Hê-ra-clít

b) Không khí của A-na-xi-men

c) Âm dương -ngũ hành của Âm dương gia. 

d) Nguyên tử của Đề-mô-crít

2. Quan niệm về phạm trù vật chất của các trào lưu triết học duy vật thời cổ đại có đặc điểm gì?

a) Đồng nhất vật chất với giới tự nhiên. 

b) Đồng nhất vật chất với những sự vật hiện tượng tồn tại khách quan. 

c) Đồng nhất vật chất với khối lượng. 

d) Đồng nhất vật chất với các sự vật hiện tượng cụ thể của thế giới khách quan. 

3. Sai lầm của chủ nghĩa duy tâm nói chung về phạm trù vật chất?
a) Xem vật chất là sản phẩm của tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối. 

b) Xem vật chất là sản phẩm của ý thức chủ quan, của các trạng thái tâm lý, tình cảm. 

c) Xem vật chất là kết quả của các giá trị tinh thần. 

d) Cả ba quan niệm trên. 

4. V. I. Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong ……, được …… của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào ……”. Hãy chọn từ điền vào chổ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a) Ý thức 


b) Cảm giác 


c) Nhận thức 


d) Tư tưởng

5. Thuộc tính đặc trưng nhất của vật chất theo quan niệm của triết học Mác-Lênin là gì?
a) Là một phạm trù triết học;

b) Là thực tại khách quan tồn tại bên ngoài, không lệ thuộc vào cảm giác;

c) Là toàn bộ thế giới hiện thực;

d) Là tất cả những gì tác động vào giác quan ta gây lên cảm giác. 

6. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình ở đâu và thông qua gì?
a) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại ở mọi nơi và thông qua sự nhận thức của con người. 

b) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong vũ trụ và tồn tại thông qua lực trong tự nhiên. 

c) Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong không gian và thời gian và thông qua sự vận động mà biểu hiện sự tồn tại của mình. 

d) Vật chất chỉ là phạm trù triết học. 

7. Tính chất của vận động theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Vận động là sự tự thân vận động. Vận động không thể bị mất đi và cũng không do ai sáng tạo ra. Sự vận động của vật chất được bảo toàn về lượng lẫn về chất

b) Vận động là sự biến đổi do một tác động nào đó. Khi không còn tác động sự vận động cũng chấm dứt. 

c) Là sự dịch chuyển vị trí trong không gian và thời gian do một lực hoặc một động năng tác động, sự vận động bao giờ cũng có vận tốc và gia tốc

d) Bao gồm ba đáp án trên. 

8. Theo Ăngghen, hình thức vận động nào nói lên sự thay thế các phương thức sản xuất trong quá trình phát triển của xã hội loài người?
a) Cơ học 


b) Lý học


c) Xã hội


d) Hóa học

9. Mọi dạng cụ thể của vật chất đều tồn tại ở một vị trí nhất định, có một quảng tính (chiều cao, chiều rộng, chiều dài) nhất định và tồn tại trong các mối tương quan nhất định (trước hay sau, trên hay dưới, bên phải hay bên trái, v. v…) với những dạng vật chất khác. Những hình thức tồn tại như vậy được gọi là gì? 

a) Mối liên hệ

b) Không gian. 
c) Thời gian

d) Vận động

10. Sự tồn tại của sự vật được thể hiện ở quá trình biến đổi: nhanh hay chậm, kế tiếp và chuyển hoá, v. v.. . Những quá trình ấy được gọi là gì?

a) Thời gian. 
b) Không gian

c) Quảng tính

d) Vận động

11. Theo Ph. Ăngghen tính thống nhất thực sự của thế giới là ở?

a) Tính vật chất. 



b) Sự tồn tại cả trong tự nhiên và cả xã hội;

c) Tính khách quan;



d) Tính hiện thực. 

12. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, ý thức là thuộc tính của dạng vật chất nào?

a) Dạng vật chất đặc biệt của vật chất do tạo hóa ban tặng cho con người. 

b) Tất cả các dạng tồn tại vật chất. 

c) Dạng vật chất có tổ chức cao đó là bộ não con người sống

d) Dạng vật chất vô hình không xác định. 

13. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc xã hội của ý thức? 
a) Lao động tạo ra ngôn ngữ, ngôn ngữ tạo ra ý thức. 

b) Lao động, cùng với lao động là ngôn ngữ là hai sức kích thích chủ yếu hình thành nên ý thức con người. 

c) Lao động tạo ra ý thức của lao động, ngôn ngữ tạo ra ý thức có ngôn ngữ. 

d) Lao động tạo ra kinh nghiệm, ngôn ngữ tạo ra tư duy. 

14. Nguồn gốc trực tiếp quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là gì?

a) Thực nghiệm khoa học. 

b) Thế giới khách quan, cơ chế phản ánh và hoạt động của hệ thần kinh trung ương của con người sống. 

c) Lao động và ngôn ngữ. 

d) Giáo dục con người. 

15. Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất của ý thức? 
a) Bản chất của ý thức con người là sự sáng tạo. 

b) Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội. 

c) Ý thức mang bản chất trực giác. 

d) Ý thức có bản chất là tư duy. 

16. Khái niệm nào dùng để chỉ những mối liên hệ, tương tác, chuyển hóa và vận động, phát triển theo quy luật của các sự vật, hiện tượng, quá trình trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy?

a) Biện chứng

b) Mối liên hệ

c) Vận động

d) Duy vật

17. Nguyên tắc nào được rút ra từ việc tìm hiểu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin là: 
a) Nguyên tắc đấu tranh. 

b) Nguyên tắc toàn diện. 

c) Nguyên tắc khách quan. 

d) Bao gồm ba đáp án trên

18. Quan điểm nào dưới đây là quan điểm siêu hình về sự phát triển?

a) Sự phát triển do thượng đế tạo nên. 

b) Sự phát triển đi từ thấp đến cao, tư đơn giản đến phức tạp từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn

c) Sự phát triển đi theo đường thẳng tắp họăc chỉ là sự lặp lại tuần hoàn. 

d) Bao gồm a và c. 

19. Nguyên lý về sự phát triển theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là một trường hợp đặc biệt của sự vận động. Là một quá trình vận động biến đổi từ chất cũ sang chất mới. Là kết quả của một quá trình đấu tranh giữa các mặt đối lập bên trong các sự vật hiện tượng của thế giới hiện thực khách quan. 

b) Phát triển là một quá trình tiến lên liên tục trơn tru, không có những bước quanh co co phức tạp không có mâu thuẫn

c) Do sự tác động của những thế lực siêu tự nhiên thần bí tôn giáo hoặc của ý thức nói chung. 

d) Bao gồm cả ba quan điểm trên. 

20. Bài học có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhất trong việc tìm hiểu nguyên lý về sự phát triển của triết học Mác-Lênin là: 
a) Nguyên tắc nghiên cứu có trọng tâm. 

b) Quan điểm toàn diện. 

c) Quan điểm phát triển. 

d) Nguyên tắc khách quan. 

21. Điền vào chổ trống (……) cụm từ thích hợp: “Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt những thuộc tính chung không những có …… nhất định, mà còn được lặp đi lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẻ khác” 
a) Tên gọi

b) Chức năng. 

c) Ở một kết cấu vật chất

d) Hình thức. 

22. Vì sao cái riêng lại phong phú, đa dạng hơn cái chung?

a) Vì cái riêng tồn tại nhiều vẻ

b) Vì cái riêng tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng riêng lẻ khác. 

c) Vì trong cái riêng ngoài cái chung ra nó còn tồn tại cái đơn nhất. 

d) Vì do quan niệm đa dạng của con người. 

23. Điền vào chổ trống (……) cụm từ thích hợp: “Tất nhiên là cái do những …bên trong của kết cấu vật chất nhất định và trong những điều kiện nhất định nó phải xảy ra như thế này chứ không thể như thế khác được” 
a) Yếu tố cơ bản. 

b) Nhân tố cơ bản. 

c) Nguyên nhân cơ bản. 

d) Điều kiện cơ bản. 

24. Định nghĩa phạm trù nội dung theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật. 

b) Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật. 

c) Nội dung là phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có, là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính là cho sự vất là nó chứ không phải là cái khác. 

d) Nội dung là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó. 

25. Phạm trù nào dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật? 

a) Thống nhất

b) Bản chất. 

c) Nội dung. 

d) Chất. 

26. Theo triết học Mác-Lênin phạm trù nào dùng để chỉ những gì chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện tương ứng? 
a) Cơ hội

b) Khả năng 

c) Tiềm năng

d) Tưởng tượng. 

27. Quy luật nào vạch ra phương thức của sự vận động, phát triển?

a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại

c) Quy luật phủ định của phủ định

d) Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. 

28. Phạm trù “chất” theo quan điểm của triết học Mác-Lênin:
a) Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo thành nên sự vật.. 

b) Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật. 

c) Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật nó là nó chứ không phải là cái khác. 

d) Chất là những tính chất, những trạng thái, những yếu tố tạo thành sự vật. 

29.  Điền vào chỗ trống cụm từ sao cho phù hợp: “Lượng là một phạm trù triết học dùng để chỉ……vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật” 
a) Thuộc tính. 

b) Tính qui định khách quan. 

c) Mối quan hệ. 

d) Tên gọi. 

30. Phạm trù nào của triết học Mác-Lênin dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật?
a) Độ. 

b) Điểm nút. 

c) Đứng im. 

d) Phát triển. 

31. Phạm trù “bước nhảy” theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. 

b) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên. 

c) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về lượng của sự vật. 

d) Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật gây nên 

32. Bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động thực tiễn khi tìm hiểu quy luật lượng - chất:
a) Ta phải từng bước tích lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật. 

b) Bằng hoạt động có ý thức nắm bắt được quy luật khách quan mà ta có thể rút ngắn quá trình tích tụ về lượng để đạt kết qua mong muốn; vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhảy trong các tình huống lịch sử cụ thể. 

c) Muốn duy trì một trạng thái hiện thực nào đó ta cần nắm bắt được giới hạn của độ, không để sự thay đổi của lượng vượt quá ngưỡng của độ. 

d) Bao gồm cả ba đáp án trên. 

33. Khái niệm thống nhất giữa các mặt đối lập theo quan niệm của triết học Mác-Lênin? 
a) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại của mặt kia làm tiền đề. 

b) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập. 

c) Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các sự vật, sự tồn tại của sự vật này phải dựa sự tồn tại của sự vật khác. 

d) Là sự tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải tương ứng với sự tồn tại của mặt kia. 

34. Khái niệm đấu tranh giữa các mặt đối lập theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? 
a) Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập. 

b) Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động giữa các mặt đó. 

c) Đấu tranh là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt của các sự vật hiện tượng. 

d) Đấu tranh là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong cùng một sự vật hiện tượng. 

35. Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?
a) Quy luật phủ định của phủ định;

b) Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;

c) Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

d) Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

36. Phủ định biện chứng là?
a) Sự thay thế cái cũ bằng cái mới

b) Phủ định làm cho sự vật vận động thụt lùi, đi xuống, tan rã, nó không tạo điều kiện cho sự phát triển

c) Sự phủ định có kế thừa và tạo điều kiện cho phát triển

d) Tất cả các câu đều sai

37. Để phát triển nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước hiện nay, những thành tựu nào của chủ nghĩa tư bản mà ta cần phải kế thừa?

a) Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất. 

b) Phương pháp áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. 

c) Phương pháp quản lý xã hội bằng luật pháp. 

d) Bao gồm ba đáp án trên

38. Theo quan điểm của triết học Mác- Lênin, thực tiễn là gì? 
a) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

b) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

c) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

d) Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất, mang tính lịch sử -xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. 

39. Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì nhận thức cảm tính bao gồm các hình thức nào? 
a) Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận. 

b) Kinh nghiệm, tình cảm, lý tính. 

c) Cảm giác, tri giác, biểu tượng. 

d) Cảm giác, tình cảm, tri giác. 

40. Quan niệm của triết học Mác- Lênin về hình thức tư duy phán đoán?

a) Phán đoán là một hình thức của tư duy liên kết các khái niệm lại với nhau để khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm, một thuộc tính nào đó của đối tượng

b) Phán đoán là cách thức dùng để dự đoán ra một đặc điểm, một thuộc tính của đối tượng nhận thức mà các cơ quan cảm giác khộng thể biết được

c) Phán đoán là biện pháp đặc biệt để khẳng định hoặc phủ định những đặc điểm, những thuộc tính nào đó của đối tượng

d) Cả ba đáp án trên

41. Mệnh đề nào dưới đây là một phán đoán?

a) Loài người sẽ tìm ra được cách duy trì sự sống ngoài vũ trụ. 

b) Sẽ có sự sống ngoài trái đất. 

c) Loài người sẽ tìm được sự sống ngoài vũ trụ. 

d) Trái đất là một hành tinh duy nhất trong thái dương hệ có sự sống. 

42. Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, hình thức tư duy suy luận là gì? 
a) Là những lập luận được suy ra từ sự quan sát thực tế. 

b) Là hình thức của tư duy liên kết các phán đoán lại với nhau để rút ra một phán đoán mới. 

c) Là những suy đoán dựa trên một hiện tượng nào đó. 

d) Cả ba đáp án trên đều đúng. 

43. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, tính cụ thể của chân lý là gì?

a) Sự đúng đắn của chân lý là cụ thể

b) Sự phản ánh chân thực về một đối tượng hiện thực khách quan cụ thể. 

c) Là đặc tính gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định cùng các điều kiện, hoàn cảnh lịch sử, cụ thể. 
d) Cả ba đều đúng
Bài 7 Đảng CSVN- người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

44. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

a) 1917 

b) 1918

c) 1919 

d) 1920

45. Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? Ở đâu? 

a) 7/1920 - Liên-Xô

b) 7/1920 - Pháp

c) 7/1920 - Quảng Châu (Trung Quốc)

d) 8/1920 - Trung Quốc

46. Sự kiện nào được NAQ đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta” 

a) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

b) Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp

c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc-lanh của Phạm Hồng Thái

d) Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

47. Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự hội nghị thành lập Đảng đầu tiên năm 1930?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

b) Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng

c) An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn

d) Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên đoàn

48. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

a) Chánh cương vắn tắt 

b) Sách lược vắn tắt

c) Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt

d) Cả a, b và c

49. Điền từ còn thiếu vào chổ trống: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và. . . . ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX. 

a) Chủ nghĩa yêu nước

b) Phong trào yêu nước

c) Truyền thống yêu nước 

d) Truyền thống dân tộc

50. Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

a) Hồ Chí Minh

b) Trần Văn Cung

c) Trần Phú

d) Lê Hồng Phong

51. Hà Nội được xác định là thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào năm nào?

a) Năm 1945

b) Năm 1946

c) Năm 1954

d) Năm 1930

52. Năm 1920, sau khi nghiên cứu bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-Nin. Nguyễn Ái Quốc đã đi đến khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường …”. Hãy điền vào chổ trống để làm rõ luận điểm trên

a) Cách mạng tư sản

b) Cách mạng vô sản

c) Cách mạng dân tộc 

d) Tất cả các câu đều sai

53. Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Bắc kỳ với tên gọi là gì:

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

54. Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Nam kỳ với tên gọi là gì?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

55. Tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Trung kỳ với tên gọi là gì ?

a) Đông Dương Cộng sản Đảng

b) An Nam Cộng sản Đảng

c) Đông Dương Cộng sản Liên đoàn 

d) Tất cả các câu đều sai

56. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập tháng 6 năm 1925 có tên gọi là gì ?

a) Hội Việt nam cách mạng Thanh niên

b) Hội cách mạng Thanh niên

c) Hội Thanh niên cách mạng

d) Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức

57. Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược Việt Nam vào ngày:

a) 1/9/1848

b) 1/9/1858

c) 30/8/1858

d) 30/8/1848

58. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là:
a) Tự do nhân quyền. 

b) Kìm hãm và nô dịch về văn hóa. 

c) Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển. 

d) Cả a, b và c

59. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa
a) Toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp. 

b) Giai cấp nông dân với giai cấp Tư Sản. 

c) Giai cấp công nhân với giai cấp Tư Sản

d) Cả a, b và c

60. Nguyễn ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào:
a) 6/5/1911

b) 5/6/1921

c) 5/6/1911

d) Tất cả đều sai

61. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ khảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng, năm nào:
a) 7/1920

b) 12/1920

c) 7/1923

d) 12/1923

62. Tham dự Hội nghị Hợp nhất Đảng tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) có:
a) Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng

b) Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng

c) Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

d) Chỉ có a và b

63. Đỉnh cao cao trào cách mạng 1930 -1931 là:
a) Thành lập được các chính quyền xô viết ở Hà Tĩnh 

b) Công nhân giành được yêu cầu giảm giờ làm 

c) Nông dân giành được ruộng đất 
d) Tất cả đều sai
64. Ngày 11/11/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương rút vào hoạt động bí mật dưới tên gọi là gì. 
a) Đảng Lao động Việt nam. 

b) Đảng Cộng sản việt Nam. 

c) Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương. 

d) Tất cả đều sai

65. Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 
a) Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh. 

b) Là một cuộc chiến tranh nhân dan, toàn dân, toàn diên, trường kỳ và tự lực cánh sinh. 

c) Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch. 

d) Tất cả đều sai

66. Kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa mấy quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
a) Khóa III

b) b. Khóa IV

c) c. Khóa V 
d) d. Khóa VI

67. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được thông qua tại đại hội nào?

a) Đại hội II

b) Đại hội III 

c) Đại hội IV

d) Đại hội V

68. Chỉ thị 100 CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành khi nào?

a) 1980

b) 1981

c) 1988 


d) 1989

69. Chỉ thị 100 CT/TW (1/1981) đưa ra chủ trương nào sau đây?

a) Phát huy quyền sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh

b) Mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm

c) Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong HTX nông nghiệp

70. Cải tiến phương pháp phân phối lưu thông

71. Hội nghị nào của Ban Chấp hành TW Đảng khóa V đã quyết định phải dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa ?

a) Hội nghị lần thứ tám (6/1985)

b) Hội nghị lần thứ chín (12/1985)

c) Hội nghị lần thứ mười ( 5/1986)

d) Hội nghị lần thứ năm 

72. Đại hội nào của Đảng được gọi là Đại hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”? 

a) Đại hội lần thứ V 



b) Đại hội lần thứ VI 

c) Đại hội lần thứ VII

d) Đại hội lần thứ VIII

73. Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững?

a) Khoa học công nghệ 

b) Tài nguyên đất đai

c) Con người

d) Cả a, b và c

74. Đại hội nào của Đảng khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta?
a) Đại hội VII 


b) Đại hội VIII 

c) Đại hội IX

d) Đại hội VI

75. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?

a) 2010 


b) 2015 

c) 2020

d) 2030

76. Tại Đại hội nào của Đảng CSVN coi: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”?

a) Đại hội lần thứ V 

b) Đại hội lần thứ VI 

c) Đại hội lần thứ VII

d) Đại hội lần thứ VIII

Bài 8 Tư​ tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

77. Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc sâu xa từ những điều kiện lịch sử cụ thể, đó là: 

a) Chủ nghĩa đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa đặt ra khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc. 

b) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi 

c) Đảng Cộng sản Pháp bị phân hóa, một bộ phận của Đảng Cộng sản tách ra thành Đảng xã hội Pháp 

d) Mâu thuẫn dân tộc và giai cấp ở Việt Nam ngày càng sâu sắc. Cách mạng Việt Nam bị khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cách mạng 

78. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu: 

a) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

b) Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng. 

c) Giá trị truyền thống dân tộc. 

d) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng. 

79. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên: 

a) Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. 

b) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa giáo. 

c) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo. 

d) Toàn bộ tư tưởng Nho giáo. 

80. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

b) Những mặt tích của Nho giáo. 

c) Tư tưởng vị tha của Phật giáo. 

d) Lòng bác ái của Thiên Chúa giáo. 

81. Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

b) Những mặt tích cực của Nho giáo. 

c) Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

d) Truyền thống hiếu học của người Việt Nam. 

82. Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là: 

a) Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ. 

b) Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

c) Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh. 

d) Chủ nghĩa hiện sinh hiện đại phương Tây. 

83. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ: 

a) Năm 1890 đến năm 1911. 

b) Năm 1911 đến năm 1920. 

c) Năm 1921 đến năm 1941. 

d) Năm 1930 đến năm 1945. 

84. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: 

a) Năm 1911 đến năm 1920. 

b) Năm 1921 đến năm 1930. 

c) Năm 1930 đến năm 1941. 

d) Năm 1930 đến năm 1945. 

85. Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Hoạt động nổi bật của Nguyễn Tất Thành từ năm 1920 đến tháng 3 năm 1923. 

a) Tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp, tham gia diễn thuyết và được Đại hội biểu quyết thông qua Lời kêu gọi những người bản xứ ở các thuộc địa 

b) Viết văn, viết kịch, tham gia đóng kịch. Thành lập các tổ chức liên minh các dân tộc thuộc địa 

c) Tham gia Đảng Cộng sản Pháp 

d) Tổ chức ra Hội liên hiệp thuộc địa 

86. Chọn đáp án sai trong câu sau đây: Lịch sử Ngôi nhà Rồng - nơi Bác Hồ đi tìm đường cứu nước: 

a) Từ khi xây dựng (năm 1862) đến năm 1865, ngôi nhà Rồng được sử dụng làm trụ sở của công ty du lịch Hoàng Đế 

b) b. Từ năm 1965 đến năm 1975, ngôi nhà Rồng trở thành trụ sở của cơ quan vận tải thuộc phái bộ viện trợ quân sự của Mỹ 

c) Sau ngày giải phóng miền Nam, năm 1975, ngôi nhà Rồng được cải tạo thành khu lưu niệm Hồ Chí Minh 

d) Từ tháng Mười năm 1955 đến nay, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đổi thành Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 

87. Một trong những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ tháng 6 năm 1911 đến năm 1920? 

a) Làm phụ bếp thủy thủ trên tàu biển đi từ Đông Nam Á sang châu Mỹ 

b) Đốt lò, quét tuyết, phụ bếp, học tiếng Anh, tham gia sinh hoạt công đoàn, chính trị ở Luân Đôn 

c) Làm phóng ảnh, vẽ họa tiết. Vào Đảng xã hội Pháp. Gửi bản yêu sách tới Hội nghị Á Châu 

d) Đọc sở thảo lần thứ nhất bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và dân chủ 

88. Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc khi về Quảng Châu - Trung Quốc từ tháng 11 năm 1924 đến tháng 5 năm 1927? 

a) Xây dựng tổ chức kinh tế - xã hội ở Phương Đông 

b) Xây dựng phong trào công nhân và phong trào Cộng sản ở Đông Nam Châu Á 

c) Ổn định đời sống nhân dân 

d) Cả 3 câu trên đều đúng 

89. Đâu là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh? 

a) Giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại. 

b) Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

c) Phẩm chất đạo đức và tài năng cá nhân Hồ Chí Minh. 

d) Cả 3 yếu tố trên. 

90. Hồ Chí Minh đánh giá cao nhất yếu tố nào trong giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam? 

a) Ý thức về chủ quyền quốc gia. 

b) Chủ nghĩa yêu nước. 

c) Tinh thần đoàn kết dân tộc. 

d) Lòng nhân ái, khoan dung của Việt Nam. 

91. Hồ Chí Minh chỉ ra mặt hạn chế của Tôn giáo nói chung, đó là: 

a) Tôn giáo là duy tâm. 

b) Tình thương người chung chung, trừu tượng. 

c) Đề cao nam giới, coi khinh phụ nữ. 

d) Tất cả các yếu tố trên. 

92. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ: 

a) Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam. 

b) Kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh hoa văn hóa nhân loại. 

c) Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Angghen, Lênin. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

93. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò: 

a) Là nền tảng lý luận của người cách mạng 

b) Là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng 

c) Là định hướng lý tưởng của người cách mạng 

d) Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng 

94. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải: 

a) Nói đi đôi với làm. 

b) Xây đi đôi với chống. 

c) Tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

95. Đâu là phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới: 

a) Trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần quốc tế trong sáng. 

b) Yêu thương nhân dân và con người. 

c) Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

96. Muốn xây dựng đạo đức cách mạng cần tuân thủ nguyên tắc chủ yếu: 

a) Rèn luyện bền bỉ suốt đời qua hoạt động thực tiễn. 

b) Phải nêu gương sáng, nói đi đôi với làm. 

c) Xây dựng những phẩm chất tốt, chống lại thói hư, tật xấu. 

d) Cả 3 nguyên tắc trên. 

97. Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì? 

a) Lòng thương người. 

b) Sự quan tâm đến con người. 

c) Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu. 

d) Cả a, b, c đều đúng. 

98. Chọn câu sai trong các câu sau: 

a) Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng 

b) Đạo đức cách mạng có liên quan đến thành bại của cách mạng 

c) Đạo đức là thước đo lòng cao thượng của con người, là động lực giúp con người vượt lên mọi hoàn cảnh. 

d) Đạo đức là điều kiện cần và đủ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng. 

99. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức của con người thể hiện ở những mối quan hệ cơ bản nào? 

a) Trong mối quan hệ với công việc. 

b) Trong quan hệ với người khác. 

c) Trong quan hệ với cá nhân của mình. 

d) Cả 3 mối quan hệ trên. 

100. Chọn đáp án sai: Lòng khoan dung, độ lượng với con người của Hồ Chí Minh được thể hiện qua: 

a) Chính sách đối với cán bộ, đảng viên phạm lỗi lầm. 

b) Việc tập hợp, sử dụng người từng làm việc cho chế độ cũ. 

c) Chính sách nhân đạo đối với người nước ngoài sống ở Việt Nam, tù binh và hàng binh. 

d) Không ký lệnh tử hình nào trong 24 năm làm Chủ tịch nước. 

101. Chọn đáp án sai 

Theo Hồ Chí Minh, con người là mục tiêu giải phóng của cách mạng: 

a) Về chính trị: con người được tự do, quyền công dân phải được đảm bảo 

b) Về kinh tế: con người phải có dời sống kinh tế ngày càng tốt đẹp 

c) Về văn hóa: được học hành, vui chơi, hưởng thụ các giá trị văn hóa 

d) Về xã hội: chưa sử dụng một phụ nữ nào ở cương vị chủ chốt, quan trọng 

102. Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai? 

a) C. Mác 

b) V. I. Lênin 

c) Hồ Chí Minh

d) Lê Duẩn 

103. Chọn câu sai trong các câu sau: 

a) Đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng 

b) Đạo đức cách mạng có liên quan đến thành bại của cáhc mạng 

c) Đạo đức là thuớc đo lòng cao thượng của con người, là động lực giúp con nguời vượt lên mọi hoàn cảnh 

d) Đạo đức là điều kiện cần và đủ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng 

104. Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không dĩ hòa, di quý”. Lời căn dặn đó của Người ở tác phẩm nào? 

a) Tác phẩm đạo đức cách mạng

b) Tác phẩm Liên Xô vĩ đại 

c) Bản di chúc

d) Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân 

105. Hãy xác định vấn đề sai trong nội dung sau đây: Hồ Chí Minh nói về đào tạo con người của xã hội văn minh với các tiêu chí: 

a) Đào tạo những con người có đạo đức, ý chí, tình cảm cao đẹp 

b) Đào tạo những con người có trí tuệ, tài năng 

c) Đào tạo con người có đầy đủ các mặt: đức, trí, thể, mỹ, nhân, dũng,. . 

d) Chú trọng đào tạo tài năng hơn rèn luyện đạo đức 

106. Hồ chí Minh đã từng day học ở ngôi trường nào? 

a) Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh 

b) Trường tiểu học Đông Ba ở Huế 

c) Trường quốc học Huế 

d) Trường Dục Thanh ở Phan Thiết 

107. Bài thơ “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ chí Minh là của tác giả nào? 

a) Huy Cận 

b) Nguyễn Đình Thi 

c) Chế Lan Viên 

d) Tố Hữu 

108. Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập dến đạo đức cách mạng? 

a) Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) 

b) Đường cách mệnh (1927) 

c) Thường thức chính trị (1953) 

d) Đạo đức cách mạng (1955) 

109. Nguyễn Tất Thành từng lấy tên là Nguyễn Ai Quốc vào thời gian nào? 

a) Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911. 

b) Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua, tháng 12 năm 1920. 

c) Tại Hội nghị Vecxay ngày 18-6-1919. 

d) Khi Bác sang Liên Xô tháng 6 - 1923. 

110. “Luận cương của Lênin làm cho rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang đứng trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Nguyễn Ai Quốc nói câu nói đó khi đang ở đâu? 

a) Luân Đôn (Anh). 

b) Paris (Pháp). 
c) Quảng Châu (Trung Quốc). 

d) Maxcơva (Liên Xô). 
111. Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ai Quốc ra khỏi nhà tù thực dân Anh ở Hồng Kông? 

a) Tomát Xantôn (Phó thống đốc Hồng Kông). 

b) Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi). 

c) Luật sư Nôoen prít. 

d) Một người Trung Quốc vô danh. 

112. Ai là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành nhân cách Hồ Chí Minh? 

a) Vương Thúc Quý. 

b) Phan Bội Châu. 

c) Nguyễn Sinh Sắc. 

d) Phạm Ngọc Thọ. 

Bài 9 Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

113. Đâu là đặc trưng chủ yếu của kinh tế thị trường

a) Các chủ thể kinh tế có tính độc lập, tự chủ cao, giá cả do thị trường quyết định

b) Nền kinh tế vận động theo các quy luật kinh tế của thị trường

c) Có sự điều tiết của nhà nước

d) Cả a, b, c

114. Mục tiêu hàng đầu của phát triển kinh tế thị trường ở nước ta là gì?

a) Để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

b) Giải phóng LLSX, huy động mọi nguồn lực cho CNH, HĐH, cải thiện đời sống nhân dân

c) Để phù hợp xu thế quốc tế hóa

d) Cả a, b, c

115. Sự khác biệt cơ bản của kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường TBCN là:

a) Có sự điều tiết của nhà nước XHCN

b) Nền kinh tế nhiều thành phần

c) Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

d) Có nhiều hình thức sở hữu TLSX

116. Chọn đáp án sai trong câu dưới đây:

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, nhà nước có chức năng kinh tế gì ?

a) Đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế

b) Định hướng phát triển xã hội và điều tiết các hoạt động xã hội hiệu quả

c) Hạn chế khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường

d) Cả 3 câu trên

117. Thị trường tài chính bao gồm các loại thị trường nào?

a) Thị trường vốn

b) Thị trường tiền tệ

c) Thị trường chứng khoán. 

d) Cả a và b đều đúng

118. Hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta, nhà nước có chức năng kinh tế gì?

a) Đảm bảo ổn định kinh tế-xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp luật cho hoạt động kinh tế

b) Định hướng phát triển kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế làm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, hiệu quả

c) Hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường

d) Cả a, b, c

119. Hiện nay ở Việt Nam, nhà nước sử dụng các công cụ gì để điều tiết vĩ mô kinh tế thị trường?

a) Hệ thống pháp luật

b) Kế hoạch hóa

c) Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ

d) Cả a, b, c

120. Chọn đáp án sai trong câu dưới đây:

Nhà nước ta sử dụng các công cụ gì để điều tiết vĩ mô kinh tế thị trường ?

a) Hệ thống pháp luật

b) Kế hoạch hóa

c) Vận dụng chính sách kinh tế mới (NEP) của Lênin và chính sách Cộng sản thời chiến

d) Chính sách kinh tế

121. Quá trình CNH, HĐH làm cho cơ cấu lao động chuyển dịch, ý nào dưới đây không đúng?

a) Lao động nông nghiệp giảm tuyệt đối và tương đối, lao động công nghiệp tăng tuyệt đối và tương đối

b) Lao động nông nghiệp chỉ giảm tuyệt đối, lao động công nghiệp chỉ tăng tương đối

c) Lao động ngành dịch vụ tăng nhanh hơn các ngành sản xuất vật chất

d) Tỷ trọng lao động trí tuệ trong nền kinh tế tăng lên

122. Khi nào nền kinh tế được gọi là nền kinh tế tri thức:

a) Khi tổng sản phẩm các ngành kinh tế tri thức chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm trong nước

b) Khi các ngành kinh tế tri thức chiếm 70% số ngành kinh tế

c) Khi tri thức đóng góp tạo ra khoảng 70% của GDP

d) Cả a, b, c

123. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay dựa trên những hình thức sở hữu nào?

a) Sở hữu toàn dân. 

b) Sở hữu tập thể. 

c) Sở hữu tư nhân. 

d) Cả ba câu trên đều đúng. 

124. Hiện nay trong chính sách phát triển kinh tế, nước ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cụ thể có bao nhiêu thành phần kinh tế đang hoạt động:

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

125. Trong các thành phần kinh tế, thành phần kinh tế nào giữ vai trò là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân?

a) Kinh tế tư nhân

b) Kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước

c) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

d) Kinh tế cá thể

126. Trong thời kỳ quá độ ở nước ta, sở hữu nhà nước giữ vai trò gì ?

a) Thống trị trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

b) Nền tảng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

c) Chủ đạo trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

d) Quan trọng trong cơ cấu sở hữu ở nước ta

127. Trong thời kỳ quá độ ở nước ta, sở hữu nhà nước được thiết lập:

a) Đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng, tài nguyên, các tài sản quốc gia

b) Ở các lĩnh vực then chốt của nèn kinh tế

c) Ở các lĩnh vực cung ứng hàng hóa, dịch vụ thông thường

d) Cả 3 câu trên

128. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần có vai trò gì ?

a) Cho phép khai thác, sử dụng có hạn chế quả các yếu tố các nguồn lực và tiềm năng của nền kinh tế

b) Thúc đẩy kinh tế tự nhiên phát triển; khoa học, công nghệ phát triển nhanh

c) Làm cho năng suất lao động tăng, kinh tế tăng truởng nhanh và hiệu quả

d) Cả 3 câu trên

129. Chọn ý không đúng cho câu dưới đây: Thành phần kinh tế nhà nước hình thành bằng cách:

a) Nhà nước đầu tư xây dựng

b) Chuyển đổi từ kinh tế hợp tác xã, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

c) Quốc hữu hóa kinh tế tư bản tư nhân

d) Góp cổ phần khống chế với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác

130. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Biểu hiện nào dưới đây không đúng về vai trò chủ đạo:

a) Chiếm tỷ trọng lớn

b) Nắm các ngành then chốt, các lĩnh vực quan trọng

c) Là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, có tác dụng chi phối các thành phần kinh tế khác

d) Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, là công cụ để định hướng và điều tiết kinh tế vĩ mô

131. Vì sao phải tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước?

a) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả

b) Tồn tại độc quyền và đặc quyền sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước. 

c) Doanh nghiệp nhà nước bị phá sản. 

d) Tất cả đều đúng. 

132. Đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, cụ thể là:

a) Đổi mới các tổ hợp tác

b) Các hợp tác xã kiểu mới. 

c) Các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

d) Câu a và b đúng

133. Chọn ý đúng trong câu sau đây: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là khái niệm ghép do Đảng ta nêu ra tại hội nghị nào ?

a) Hội nghị trung ương 7, khóa VII

b) Hội nghị trung ương 5, khóa VI

c) Hội nghị trung ượng 3, khóa 8

d) Hội nghị trung ương thứ 15, khóa IX

134. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, tỷ trọng GDP của nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ của nước ta là:

a) 10% - 47% - 43%

b) 15% - 40% - 45%

c) 17 % - 41% - 43%

d) 20% - 50% - 30%

135. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

a) Trang bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại cho các ngành kinh tế quốc dân,xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

b) Thực hiện cách mạng khoa học kỹ thuật; xây dựng cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp hợp lý và phân công lao động xã hội

c) Trang bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho các ngành kinh tế thương mại - dịch vụ 

d) Cả 3 câu trên đều sai

136. Cơ cấu ngành kinh tế nông thôn cần chuyển dịch theo hướng:

a) 
Giảm tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp, dịch vụ

b) 
Duy trì thế độc canh lương thực

c) Tạo điều kiện cho kinh tế tự cung tự cấp chuyển dần lên kinh tế hàng hóa

d) Câu a và b sai

137. Tìm ý sai trong các ý sau:

 Nước ta đang phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả các loại thị trường cơ bản sau:

a) Thị trường hàng hóa và dịch vụ

b) Thị trường tài chính và thị trường bất động sản

c) Thị trường vốn

d) Thị trường sức lao động và thị trường khoa học công nghệ. 

138. Tìm ý sai trong các ý sau: Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài:

a) Cải thiện môi trường pháp lý

b) Đa dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút các nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực quan trọng. 

c) Cho vay ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài. 

d) Cải thiện môi trường kinh tế. 

139. Trong chính sách phát triển kinh tế vùng, cần tạo điều kiện để phát triển nhanh các vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể là:

a) Vùng biên giới, hải đảo. 

b) Vùng Tây Nguyên, Tây Nam. 

c) Vùng Tây Bắc. 

d) Tất cả đều đúng. 

140. Trong chính sách chuyển dịch cơ cấu lao động, cần giảm tỷ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp bao nhiêu phần trăm trong tổng lực lượng lao động xã hội?

a) 30%

b) 40%

c) 50%

d) 60%

141. Điền vào chổ trống: Phương hướng tổng quát trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội do Đại hội IX của Đảng đề ra như sau: “ Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ nhanh, chất lượng cao và ……hơn, gắn với phát triển con người; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”
a) Hiệu quả

b) Phát triển

c) Bền vững

d) Hội nhập

142. Trong chính sách phát triển mạnh các thành phần kinh tế cần thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp, cụ thể là:

a) Xây dựng hệ thống doanh nghiệp nhiều về số lượng, có sức cạnh tranh cao. 

b) Xây dựng hệ thống doanh nghiệp có thương hiệu uy tín. 

c) Tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển và tôn vinh các doanh nhân có tài. 

d) Tất cả đều đúng. 

